
Mã Tín Mã số Học

học phần chỉ CBGD kỳ

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

S: 01/11/2020 C: 20/12/2020

(tiết 1,2,3,4) (tiết 6,7,8,9,10)

S: 08/11/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 15/11/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 03/10/2020 C: 27/12/2020

(tiết 1,2,3,4) (tiết 6,7,8,9)

S: 10/10/2020

(tiết 1,2,3,4)

Huỳnh Thị Anh Thư S,C: 10/10/2020 S: 10/01/2021

htathu@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4,5)

0907880380   C: 09/01/2021

(tiết 6,7,8,9)

Hồng Lư Chí Toàn S: 11/10/2020 S: 09/01/2021

hlctoan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4) (tiết 1,2,3,4,5)

0919313699   S: 18/10/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 25/10/2020

(tiết 1,2,3,4)

C: 21/11/2020 S: 26/12/2020

(tiết 6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4,5)

S,C: 22/11/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

S: 01/11/2020 S: 03/01/2021

(tiết 1,2,3,4) (tiết 1,2,3,4)

S: 08/11/2020

(tiết 1,2,3,4)

Nguyễn Văn Sáu S: 05/12/2020 C: 10/01/2021

ngvsauanh@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4) (tiết 6,7,8,9)

0939153839   S: 06/12/2020

(tiết 1,2,3,4)

Huỳnh Thị Anh Thư S,C: 12/09/2020 C: 21/11/2020

htathu@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9,10)

0907880380   S: 13/09/2020

(tiết 1,2,3,4)

Huỳnh Thị Cẩm Hồng S,C: 14/11/2020 S: 20/12/2020

camhong@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0907010990  

Thân Thị Ngọc Bích S,C: 15/11/2020 S: 09/01/2021

ttnbich@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)8

4 S: 17/01/2021(ca 2)  HN2032X1   1/21 

1 KL130 Luật dân sự: lý luận chung về luật dân sự HN01 2 002588 

002591  8

4 S: 17/01/2021(ca 1)  HN2032X1   1/21 

12

5 S: 17/01/2021(ca 1)  GM19V1X2   1/21 

1 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật HN01 2

4 S: 23/01/2021(ca 2)  GM19V1X1   1/21 

1 XH258 Kỹ năng ngôn ngữ 3A (Nghe-Nói) GM02 3 002557 

S: 23/01/2021(ca 1)  GM19V1X1   1/21 

1 XH551 Dịch thuật đại cương GM01 2 001334  8

 1/21 

1 XH465 Lý thuyết dịch GM01 2 700520  Huỳnh Trung Tín  8

4

700520  Huỳnh Trung Tín  12

5 S: 30/01/2021(ca 1)  GM19V1X1 

12

5 S: 16/01/2021(ca 2)  GM19V1X1   1/21 

1 XH383 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn GM01 3

1 XH291 Kỹ năng ngôn ngữ 4B (Đọc-Viết) GM01 3 001856 

002557  12

5 S: 16/01/2021(ca 1)  GM19V1X1   1/21 

8

4 S: 17/01/2021(ca 2)  CO19V1X1   1/21 

1 XH260 Kỹ năng ngôn ngữ 4A (Nghe-Nói) GM01 3

S: 17/01/2021(ca 1)  CO19V1X1   1/21 

1 XH465 Lý thuyết dịch CO01 2 700520  Huỳnh Trung Tín  

Lớp

1 XH260 Kỹ năng ngôn ngữ 4A (Nghe-Nói) CO01 3 700565  Ngô Bích Ngọc  12

5

THỜI KHÓA BIỂU TỔNG HỢP

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi



0396495225  

Đinh Thanh Phương S,C: 28/11/2020 S: 27/12/2020

thanhphuong@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0939127784  

Đinh Thanh Phương S,C: 29/11/2020 C: 27/12/2020

thanhphuong@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0939127784  

Võ Nguyễn Nam Trung S,C: 21/11/2020 S: 10/01/2021

vnntrung@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0944567267  

Võ Nguyễn Nam Trung S,C: 22/11/2020 C: 10/01/2021

vnntrung@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0944567267  

Trần Khắc Qui S,C: 22/11/2020 S: 19/12/2020

tkqui@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0937867816; 09328863  

Nguyễn Thị Hoa Cúc S,C: 24/10/2020 S: 13/12/2020

nthcuc@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0908765578  

Nguyễn Thị Hoa Cúc S,C: 25/10/2020 C: 13/12/2020

nthcuc@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0908765578  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 06/12/2020 S: 26/12/2020

ntntuyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Kim Oanh Na S,C: 01/11/2020 S: 12/12/2020

kona@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0974567841  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 14/11/2020 C: 19/12/2020

lbktoan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0918440445  

Nguyễn Thu Hương S,C: 28/11/2020 S: 09/01/2021

thuhuong@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0986087162  

Nguyễn Thu Hương S,C: 29/11/2020 C: 09/01/2021

thuhuong@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0986087162  

Trần Khắc Qui S,C: 06/12/2020 C: 16/01/2021

tkqui@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0937867816; 09328863  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 31/10/2020 S: 10/01/2021

dnmthuan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0979198729  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 01/11/2020 C: 10/01/2021

dnmthuan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)002218  8

4 S: 31/01/2021(ca 2)  NT1932X1   1/21 

8

4 S: 31/01/2021(ca 1)  NT1932X1   1/21 

1 KL132 Pháp luật thương mại 2 NT02 2

1 KL131 Pháp luật thương mại 1 NT02 2 002218 

002285  8

4 S: 07/03/2021(ca 1)  NT1932X1   1/21 

8

4 S: 28/02/2021(ca 2)  NT1932X1   1/21 

1 KL122 Luật hôn nhân và gia đình NT02 2

1 KL119 Luật hình sự phần riêng NT02 2 002392 

002392  8

4 S: 28/02/2021(ca 1)  NT1932X1   1/21 

8

4 S: 31/01/2021(ca 2)  NA1932X1   1/21 

1 KL118 Luật hình sự phần chung NT02 2

1 KL378 Luật hành chính 3 NA01 2 002388 

001202  8

4 S: 31/01/2021(ca 1)  NA1932X1   1/21 

8

4 S: 24/01/2021(ca 2)  NA1932X1   1/21 

1 KL328 Luật môi trường NA01 2

1 KL133 Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự NA01 2 002089 

002286  8

4 S: 17/01/2021(ca 2)  NA1932X1   1/21 

8

4 S: 17/01/2021(ca 1)  NA1932X1   1/21 

1 KL132 Pháp luật thương mại 2 NA01 2

1 KL131 Pháp luật thương mại 1 NA01 2 002286 

002285  8

4 S: 24/01/2021(ca 1)  NA1932X1   1/21 

8

4 S: 31/01/2021(ca 2)  HN2032X1   1/21 

1 KL122 Luật hôn nhân và gia đình NA01 2

1 KL304 Luật hành chính 2 HN01 2 002290 

002290  8

4 S: 31/01/2021(ca 1)  HN2032X1   1/21 

8

4 S: 24/01/2021(ca 2)  HN2032X1   1/21 

1 KL303 Luật hành chính 1 HN01 2

1 KL302 Luật hiến pháp 2 HN01 2 001891 

001891  8

4 S: 24/01/2021(ca 1)  HN2032X1   1/21 

8

4 S: 17/01/2021(ca 2)  HN2032X1   1/21 

1 KL301 Luật hiến pháp 1 HN01 2

1 KL130 Luật dân sự: lý luận chung về luật dân sự HN01 2 002588 



0979198729  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 12/12/2020 C: 23/01/2021

ntntuyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0901096279  

Võ Hoàng Yến S,C: 21/11/2020 S: 24/01/2021

vhyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0918514454  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 25/10/2020 S: 16/01/2021

lbktoan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0918440445  

Nguyễn Thị Hoa Cúc S,C: 10/10/2020 S: 20/12/2020

nthcuc@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0908765578  

Nguyễn Thị Hoa Cúc S,C: 11/10/2020 C: 20/12/2020

nthcuc@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0908765578  

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 22/11/2020 C: 27/12/2020

camnhung@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0908395889  

Thân Thị Ngọc Bích S,C: 25/10/2020 S: 27/12/2020

ttnbich@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0396495225  

Võ Hoàng Yến S,C: 01/11/2020 S: 26/12/2020

vhyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0918514454  

Diệp Thành Nguyên S,C: 17/10/2020 S: 19/12/2020

dtnguyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0913033034  

C: 26/09/2020 C: 06/12/2020

(tiết 6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

S: 04/10/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 18/10/2020 S: 26/12/2020

(tiết 1,2,3,4) (tiết 1,2,3,4,5)

S: 31/10/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 07/11/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 06/12/2020 C: 26/12/2020

(tiết 1,2,3,4) (tiết 6,7,8,9,10)

S: 13/12/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 20/12/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 14/11/2020 S: 17/01/2021

700565  Ngô Bích Ngọc  12

5 S: 31/01/2021(ca 1)

12

5 S: 24/01/2021(ca 2)  TL19V1X1   1/21 

1 XH260 Kỹ năng ngôn ngữ 4A (Nghe-Nói) TL04 3

S: 24/01/2021(ca 1)  TL19V1X1   1/21 

1 XH259 Kỹ năng ngôn ngữ 3B (Đọc-Viết) TL04 3 700602  Nguyễn Thị Bích Thủy  

 1/21 

1 XH258 Kỹ năng ngôn ngữ 3A (Nghe-Nói) TL04 3 700601  Nguyễn Quốc Bảo  12

5

700520  Huỳnh Trung Tín  8

4 S: 17/01/2021(ca 1)  NV19V1X1 

8

4 S: 31/01/2021(ca 2)  NV1932X1   1/21 

1 XH465 Lý thuyết dịch NV03 2

1 KL378 Luật hành chính 3 NV01 2 001204 

001715  8

4 S: 31/01/2021(ca 1)  NV1932X1   1/21 

8

4 S: 24/01/2021(ca 2)  NV1932X1   1/21 

1 KL328 Luật môi trường NV01 2

1 KL231
Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, quyền sở hữu và 

quyền thừa kế
NV01 2 002588 

002652  8

4 S: 24/01/2021(ca 1)  NV1932X1   1/21 

8

4 S: 17/01/2021(ca 2)  NV1932X1   1/21 

1 KL133 Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự NV01 2

1 KL132 Pháp luật thương mại 2 NV01 2 002286 

002286  8

4 S: 17/01/2021(ca 1)  NV1932X1   1/21 

8

4 S: 07/03/2021(ca 2)  NT1932X1   1/21 

1 KL131 Pháp luật thương mại 1 NV01 2

1 KL378 Luật hành chính 3 NT02 2 002388 

001715  8

4 S: 14/03/2021(ca 2)  NT1932X1   1/21 

8

4 S: 14/03/2021(ca 1)  NT1932X1   1/21 

1 KL328 Luật môi trường NT02 2

1 KL133 Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự NT02 2 002089 

002218  8

4 S: 31/01/2021(ca 2)  NT1932X1   1/21 

1 KL132 Pháp luật thương mại 2 NT02 2



(tiết 1,2,3,4) (tiết 1,2,3,4,5)

S: 22/11/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 29/11/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 28/11/2020 C: 16/01/2021

(tiết 1,2,3,4) (tiết 6,7,8,9,10)

S: 05/12/2020

(tiết 1,2,3,4)

S: 12/12/2020

(tiết 1,2,3,4)

C: 31/10/2020 C: 17/01/2021

(tiết 6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

C: 07/11/2020

(tiết 6,7,8,9)

Nguyễn Văn Tròn S,C: 14/11/2020 S: 09/01/2021

nvtron@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0973254860  

Nguyễn Văn Tròn S,C: 15/11/2020 C: 09/01/2021

nvtron@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0973254860  

Trần Khắc Qui S,C: 05/12/2020 S: 16/01/2021

tkqui@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0937867816; 09328863  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 28/11/2020 S: 17/01/2021

dnmthuan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0979198729  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 29/11/2020 C: 17/01/2021

dnmthuan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0979198729  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 13/12/2020 S: 23/01/2021

ntntuyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Võ Hoàng Yến S,C: 22/11/2020 C: 24/01/2021

vhyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0918514454  

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 01/11/2020 C: 16/01/2021

nhlac@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0939345168  

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 10/01/2021 S: 07/03/2021

camnhung@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0908395889  

Lâm Thị Bích Trâm S,C: 24/01/2021 S: 14/03/2021

ltbtram@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0979897231  

8

4 S: 28/03/2021(ca 2)  CB1732X1   2/21 

1 KL386 Pháp luật về nhà ở CB01 2 002590 

002652  8

4 S: 28/03/2021(ca 1)  CB1732X1   2/21 

8

4 S: 28/02/2021(ca 2)  TM1932X1   1/21 

1 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ CB01 2

1 KL378 Luật hành chính 3 TM03 2 001721 

001715  8

4 S: 14/03/2021(ca 2)  TM1932X1   1/21 

8

4 S: 14/03/2021(ca 1)  TM1932X1   1/21 

1 KL328 Luật môi trường TM03 2

1 KL133 Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự TM03 2 002089 

002218  8

4 S: 07/03/2021(ca 2)  TM1932X1   1/21 

8

4 S: 07/03/2021(ca 1)  TM1932X1   1/21 

1 KL132 Pháp luật thương mại 2 TM03 2

1 KL131 Pháp luật thương mại 1 TM03 2 002218 

002285  8

4 S: 28/02/2021(ca 1)  TM1932X1   1/21 

8

4 S: 31/01/2021(ca 2)  TM1932X1   1/21 

1 KL122 Luật hôn nhân và gia đình TM03 2

1 KL119 Luật hình sự phần riêng TM03 2 002589 

002589  8

4 S: 31/01/2021(ca 1)  TM1932X1   1/21 

8

4 S: 28/02/2021(ca 1)  TL19V1X1   1/21 

1 KL118 Luật hình sự phần chung TM03 2

S: 31/01/2021(ca 2)  TL19V1X1   1/21 

1 XH465 Lý thuyết dịch TL04 2 700520  Huỳnh Trung Tín  

 1/21 

1 XH291 Kỹ năng ngôn ngữ 4B (Đọc-Viết) TL04 3 009167  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  12

5

700565  Ngô Bích Ngọc  12

5 S: 31/01/2021(ca 1)  TL19V1X1 

1 XH260 Kỹ năng ngôn ngữ 4A (Nghe-Nói) TL04 3



Nguyễn Kim Sơn S: 16/01/2021

kimson@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4)

0909566560  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 31/01/2021 S: 28/02/2021

dnmthuan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0979198729  

Lê Thị Ngọc Vân S,C: 17/01/2021 S: 07/03/2021

ltnvan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0914920988  

Lê Thị Diệu Hiền S,C: 31/01/2021 C: 14/03/2021

ltdhien@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9,10)

0939613898   S: 14/03/2021

(tiết 1,2,3,4)

Lê Tấn Nghiêm S: 24/01/2021

tannghiem@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4)

0939158158  

Tăng Thanh Phương S,C: 10/01/2021 S: 07/03/2021

tangthanhphuong@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0852240111  

Lâm Thị Bích Trâm S,C: 17/01/2021 C: 07/03/2021

ltbtram@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0979897231  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 23/01/2021 S: 14/03/2021

dnmthuan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0979198729  

Ngô Thị Trang Thảo S,C: 07/11/2020 S: 10/01/2021

nttthao@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0969868463  

Ngô Thị Trang Thảo S,C: 06/12/2020 S: 17/01/2021

nttthao@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0969868463  

Thái Công Dân S,C: 15/11/2020 C: 10/01/2021

tcdan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0982223384  

Bùi Minh Châu S,C: 14/11/2020 C: 17/01/2021

bmchau@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

07103831559  

Thái Công Dân C: 21/11/2020 S: 17/01/2021

tcdan@ctu.edu.vn (tiết 6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4,5)

0982223384   S,C: 22/11/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Ngô Thị Trang Thảo C: 28/11/2020 S: 24/01/2021

nttthao@ctu.edu.vn (tiết 6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4,5)

0969868463   S,C: 29/11/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

12

5 S: 07/03/2021(ca 1)  ET19V1X2   2/21 

1 XH259 Kỹ năng ngôn ngữ 3B (Đọc-Viết) ET01 3 000791 

000179  12

5 S: 28/02/2021(ca 1)  ET19V1X2   2/21 

8

4 S: 07/03/2021(ca 2)  ET19V1X1   2/21 

1 XH258 Kỹ năng ngôn ngữ 3A (Nghe-Nói) ET01 3

1 XH454 Ngữ dụng học - Anh văn ET01 2 000191 

000179  8

4 S: 28/02/2021(ca 2)  ET19V1X1   2/21 

8

4 S: 07/03/2021(ca 1)  ET19V1X1   2/21 

1 XH349 Kỹ năng nghe nói nâng cao 1 ET01 2

1 XH300 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 1 ET01 2 000791 

000791  8

4 S: 28/02/2021(ca 1)  ET19V1X1   2/21 

8

4 S: 04/04/2021(ca 1)  CT1732X1   2/21 

1 XH298 Kỹ năng viết học thuật 1 ET01 2

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD CT02 2 002218 

002590  8

4 S: 28/03/2021(ca 2)  CT1732X1   2/21 

8

4 S: 28/03/2021(ca 1)  CT1732X1   2/21 

1 KL386 Pháp luật về nhà ở CT02 2

1 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ CT02 2 001713 

4

 CT1722X1   2/21 

5 C: 28/03/2021(ca 2)  CT1722X1   2/21 

1 KT902X Tiểu luận tốt nghiệp-QTKD CT01 5 001280 

C: 28/03/2021(ca 1)  CT1722X1   2/21 

1 KT362 Quản trị thương mại CT01 3 002224  12

 CB1732X1   2/21 

1 KT337 Thương mại điện tử CT01 2 002283  8

4

 2/21 

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD CB01 2 002218  8

4 S: 04/04/2021(ca 1)

001511  4

 CB1732X1 

1 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật CB01 4



Thái Công Dân C: 19/12/2020 C: 17/01/2021

tcdan@ctu.edu.vn (tiết 6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9,10)

0982223384   S,C: 20/12/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Nguyễn Thành Đức C: 02/01/2021 C: 24/01/2021

ntduc@ctu.edu.vn (tiết 6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9,10)

0969007192   S,C: 03/01/2021

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 17/01/2021 S: 28/02/2021

camnhung@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0908395889  

Châu Hoàng Thân S,C: 16/01/2021 S: 21/03/2021

chthan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0942246438  

Nguyễn Kim Sơn S: 23/01/2021

kimson@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4)

0909566560  

Nguyễn Mai Hân S,C: 24/01/2021 C: 21/03/2021

nmhan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0918830678  

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 24/01/2021 C: 13/03/2021

camnhung@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0908395889  

Châu Hoàng Thân S: 10/01/2021 S: 06/03/2021

chthan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4) (tiết 1,2,3,4)

0942246438   S: 27/02/2021

(tiết 1,2,3,4)

Nguyễn Kim Sơn S: 30/01/2021

kimson@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4)

0909566560  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 09/01/2021 S: 13/03/2021

dnmthuan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0979198729  

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 09/01/2021 S: 28/03/2021

nhlac@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0939345168  

Ngụy Ngọc Anh S,C: 16/01/2021 C: 07/03/2021

nnanh@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9,10)

0984274874   S: 17/01/2021

(tiết 1,2,3,4)

Nguyễn Thị Hoa Cúc S,C: 26/12/2020 S: 14/03/2021

nthcuc@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0908765578  

Nguyễn Thị Hoa Cúc S,C: 27/12/2020 C: 14/03/2021

nthcuc@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)8

4 S: 11/04/2021(ca 2)  NL1932X1   2/21 

1 KL132 Pháp luật thương mại 2 NL01 2 002286 

002286  8

4 S: 11/04/2021(ca 1)  NL1932X1   2/21 

12

5 S: 04/04/2021(ca 2)  NL1932X1   2/21 

1 KL131 Pháp luật thương mại 1 NL01 2

1 KL124 Luật tài chính nhà nước NL01 3 002288 

001721  8

4 S: 04/04/2021(ca 1)  NL1932X1   2/21 

8

4 S: 04/04/2021(ca 1)  NC1732X1   2/21 

1 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật NL01 2

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD NC04 2 002218 

4

 NC1732X1   2/21 

4 S: 28/03/2021(ca 2)  NC1732X1   2/21 

1 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật NC04 4 001511 

S: 28/03/2021(ca 1)  NC1732X1   2/21 

1 KL386 Pháp luật về nhà ở NC04 2 002405  8

 GD1732X1   2/21 

1 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ NC04 2 002652  8

4

 2/21 

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD GD03 2 001697  8

4 S: 04/04/2021(ca 1)

001511  4

 GD1732X1 

8

4 S: 28/03/2021(ca 2)  GD1732X1   2/21 

1 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật GD03 4

1 KL386 Pháp luật về nhà ở GD03 2 002405 

002652  8

4 S: 28/03/2021(ca 1)  GD1732X1   2/21 

12

5 S: 07/03/2021(ca 2)  ET19V1X2   2/21 

1 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ GD03 2

1 XH291 Kỹ năng ngôn ngữ 4B (Đọc-Viết) ET01 3 000193 

000179  12

5 S: 28/02/2021(ca 2)  ET19V1X2   2/21 

1 XH260 Kỹ năng ngôn ngữ 4A (Nghe-Nói) ET01 3



0908765578  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 30/01/2021 C: 21/03/2021

ntntuyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0901096279  

Trần Vang Phủ S,C: 05/12/2020 S: 21/03/2021

vangphu@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4,5)

0939924899   S: 06/12/2020

(tiết 1,2,3,4)

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 10/01/2021 C: 28/03/2021

nhlac@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0939345168  

Nguyễn Thị Kim Chi S,C: 20/12/2020 S: 07/03/2021

kimchi03@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0918092630  

Nguyễn Anh Thư S,C: 09/01/2021 S: 07/03/2021

nathu@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0868668891  

Trần Khắc Qui S,C: 17/01/2021 S: 21/03/2021

tkqui@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0937867816; 09328863  

Võ Hoàng Yến S,C: 06/12/2020 C: 28/02/2021

vhyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9,10)

0918514454   S: 28/02/2021

(tiết 1,2,3,4)

Châu Hoàng Thân S,C: 23/01/2021 S: 20/03/2021

chthan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0942246438  

Nguyễn Anh Thư S,C: 10/01/2021 C: 07/03/2021

nathu@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0868668891  

Châu Hoàng Thân S,C: 24/01/2021 C: 20/03/2021

chthan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0942246438  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 20/12/2020 C: 13/03/2021

lbktoan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0918440445  

Nguyễn Thị Thúy Lựu C: 26/12/2020 S: 13/03/2021

nttluu@ctu.edu.vn (tiết 6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4,5)

0358323909   S,C: 27/12/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 24/01/2021 C: 14/03/2021

ntntuyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0901096279  

Châu Hoàng Thân C: 10/01/2021 S: 07/03/2021

chthan@ctu.edu.vn (tiết 6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)
8

4 S: 28/03/2021(ca 1)

1 KL386 Pháp luật về nhà ở NT05 2 002405 

002089  8

4 S: 04/04/2021(ca 2)  NT1732X1   2/21 

12

5 S: 18/04/2021(ca 2)  NP1832X1   2/21 

1 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ NT05 2

1 ML011
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 

Nam
NP01 3 002320 

002388  8

4 S: 18/04/2021(ca 1)  NP1832X1   2/21 

8

4 S: 11/04/2021(ca 2)  NP1832X1   2/21 

1 KL365 Pháp luật về thanh tra NP01 2

1 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính NP01 2 002405 

002492  8

4 S: 11/04/2021(ca 1)  NP1832X1   2/21 

8

4 S: 04/04/2021(ca 2)  NP1832X1   2/21 

1 KL328 Luật môi trường NP01 2

1 KL210 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng NP01 2 002405 

001715  12

5 S: 04/04/2021(ca 1)  NP1832X1   2/21 

8

4 S: 28/03/2021(ca 2)  NP1832X1   2/21 

1 KL123 Luật lao động NP01 3

1 KL122 Luật hôn nhân và gia đình NP01 2 002285 

002492  8

4 S: 28/03/2021(ca 1)  NP1832X1   2/21 

8

4 S: 25/04/2021(ca 2)  NL1932X1   2/21 

1 KL105 Luật so sánh NP01 2

1 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh NL01 2 001009 

001721  8

4 S: 25/04/2021(ca 1)  NL1932X1   2/21 

12

5 S: 18/04/2021(ca 2)  NL1932X1   2/21 

1 KL378 Luật hành chính 3 NL01 2

1 KL327 Luật đất đai NL01 3 002490 

002089  8

4 S: 18/04/2021(ca 1)  NL1932X1   2/21 

8

4 S: 11/04/2021(ca 2)  NL1932X1   2/21 

1 KL133 Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự NL01 2

1 KL132 Pháp luật thương mại 2 NL01 2 002286 



0942246438   C: 27/02/2021

(tiết 6,7,8,9)

Nguyễn Kim Sơn C: 30/01/2021

kimson@ctu.edu.vn (tiết 6,7,8,9)

0909566560  

Nguyễn Mai Hân S,C: 23/01/2021 S: 14/03/2021

nmhan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0918830678  

Huỳnh Thị Cẩm Hồng S,C: 10/01/2021 S: 21/03/2021

camhong@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0907010990  

Lê Huỳnh Phương Chinh C: 12/12/2020 C: 07/03/2021

lhpchinh@ctu.edu.vn (tiết 6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9,10)

0908147622   S,C: 13/12/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 16/01/2021 S: 06/03/2021

dnmthuan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0979198729  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 24/01/2021 C: 06/03/2021

dnmthuan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0979198729  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 31/01/2021 S: 28/03/2021

ntntuyen@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Trần Vang Phủ S,C: 26/12/2020 S: 14/03/2021

vangphu@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 1,2,3,4,5)

0939924899   S: 27/12/2020

(tiết 1,2,3,4)

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 17/01/2021 C: 28/03/2021

lbktoan@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0918440445  

Phạm Văn Búa S,C: 09/01/2021 C: 21/03/2021

pvbua@ctu.edu.vn (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) (tiết 6,7,8,9)

0908829270  

001028  8

4 S: 25/04/2021(ca 2)  TL1932X1   2/21 

8

4 S: 25/04/2021(ca 1)  TL1932X1   2/21 

1 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh TL02 2

1 KL378 Luật hành chính 3 TL02 2 002388 

002490  12

5 S: 18/04/2021(ca 2)  TL1932X1   2/21 

8

4 S: 18/04/2021(ca 1)  TL1932X1   2/21 

1 KL327 Luật đất đai TL02 3

1 KL133 Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự TL02 2 002089 

002218  8

4 S: 11/04/2021(ca 2)  TL1932X1   2/21 

8

4 S: 11/04/2021(ca 1)  TL1932X1   2/21 

1 KL132 Pháp luật thương mại 2 TL02 2

5 S: 04/04/2021(ca 2)  TL1932X1   2/21 

1 KL131 Pháp luật thương mại 1 TL02 2 002218 

S: 04/04/2021(ca 1)  TL1932X1   2/21 

1 KL124 Luật tài chính nhà nước TL02 3 001698  12

 NT1732X1   2/21 

1 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật TL02 2 002591  8

4

 2/21 

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD NT05 2 001697  8

4 S: 04/04/2021(ca 1)

001511  4

 NT1732X1 

8

4 S: 28/03/2021(ca 1)  NT1732X1   2/21 

1 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật NT05 4

1 KL386 Pháp luật về nhà ở NT05 2 002405 


